
HK HL HK HL HK HL HK HL

1 H Lê A Niê 20/05/2007 Nữ Ê-đê THCS Trần Hưng Đạo T TB T TB T TB K TB 6 1 28

2 Tô Hữu Trí 07/02/2007 Nam Kinh THCS Hồ Tùng Mậu T TB T TB T TB T TB 6 28

3 Y Phước Êban 14/01/2007 Nam Ê-đê THCS Trần Hưng Đạo T TB T TB K TB T TB 5.9 1 28

4 H' Sa Ra Hra 26/01/2006 Nữ Mnông THCS Lê Hồng Phong T TB K TB T TB T TB 5.9 1 28

5 Y Thông Hmok 30/04/2006 Nam Ê-đê THCS Hồ Tùng Mậu T TB T TB K TB T TB 5.8 1 28

6 H - Wai- Ê Nuôl 06/04/2006 Nữ Ê-đê THCS Hồ Tùng Mậu T TB T TB K TB T TB 5.7 1 28

7 Y Tun Knul 13/03/2006 Nam Mnông THCS Lê Hồng Phong K TB T TB T TB T TB 5.7 1 28

8 Y Phan Aroh 28/12/2006 Nam Mnông THCS Hồ Tùng Mậu K TB T TB T TB T TB 5.7 1 28

9 Lưu Thị Chinh 12/01/2006 Nữ Nùng THCS Nguyễn Trường Tộ K TB T TB T TB T TB 5.6 1 28

10 Ngô Minh Thắng Rmuăh 06/05/2007 Nam Ê-đê THCS Võ Thị Sáu T TB T TB K TB T TB 5.6 1 28

11 Dương Trấn Hiệp 15/07/2007 Nam Cao Lan THCS Hồ Tùng Mậu K TB T TB T TB T TB 5.4 1 28

12 Đào Anh My Ga Kbuôr 24/11/2006 Nam Ê-đê THCS Võ Thị Sáu T TB K TB T TB T TB 5.2 1 28

13 Lương Định Khải 22/08/2007 Nam Mường THCS Hồ Tùng Mậu T TB K TB K TB T TB 6.1 1.5 27.5

14 Ngô Trung Kiên 31/10/2007 Nam Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ K TB T TB T TB T TB 7.1 27

15 Nguyễn Chí Thiện 28/11/2007 Nam Kinh THCS Hồ Tùng Mậu T TB K TB T TB T TB 6.7 27

16 Triệu Duy Long 02/05/2007 Nam Nùng THCS Hồ Tùng Mậu T TB K TB T TB K TB 6.5 1 27

17 Huỳnh Lê Tường Vi 01/01/2007 Nữ Kinh THCS Hồ Tùng Mậu T TB T TB K TB T TB 6.4 27

18 Lê Thị Thảo Vân 21/06/2006 Nữ Kinh THCS Hồ Tùng Mậu T TB T TB K TB T TB 6.4 27

19 Nguyễn Thị Hồng Loan 24/12/2007 Nữ Kinh THCS Hồ Tùng Mậu T TB T TB K TB T TB 6.4 27

20 Ngô Văn Quân 24/08/2007 Nam Nùng THCS Nguyễn Trường Tộ K TB K TB T TB T TB 6.4 1 27

21 Hồ Hoàng Phúc 30/09/2007 Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo T TB T TB K TB T TB 6.3 27

22 Nguyễn Anh Khuê 11/06/2006 Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo K TB T TB T TB T TB 6.3 27

23 Nguyễn Quang Tiến Niê Kdăm 13/09/2006 Nam Ê-đê THCS Lê Hồng Phong K TB K TB T TB T TB 6.3 1 27

24 Nguyễn Minh Tuân 01/08/2007 Nam Kinh THCS Võ Thị Sáu T TB T TB K TB T TB 6.3 27

25 Nguyễn Hoàng Việt 07/12/2007 Nam Kinh THCS Lê Hồng Phong K TB K TB T TB T TB 6.2 1 27

26 Vi Đình Thềm 25/07/2007 Nam Mường THCS Hồ Tùng Mậu K TB K TB T TB T TB 6.2 1 27

27 H Soạt Êban 29/01/2007 Nữ Mnông THCS Võ Thị Sáu T TB K TB K TB T TB 6.2 1 27

28 Lương Huy Hoàng 14/06/2007 Nam Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ K TB T TB T TB T TB 6.1 27

29 Hà Thiên Phúc 03/12/2007 Nam Tày THCS Nguyễn Trường Tộ K TB T TB K TB T TB 6.1 1 27

30 Nguyễn Văn Thành 16/02/2007 Nam Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ K TB T TB T TB T TB 6.1 27
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31 Lê Thị Mận 05/03/2007 Nữ Kinh THCS Hồ Tùng Mậu T TB T TB K TB T TB 6 27

32 H' Jang Na Rcăm 15/10/2007 Nữ Mnông THCS Võ Thị Sáu T TB K TB K TB T TB 6 1 27

33 Y' Xiêu Knul 28/04/2007 Nam Mnông THCS Lê Hồng Phong T TB K TB T TB K TB 5.9 1 27

34 Ngân Khắc Phi 05/12/2006 Nam Mường THCS Hồ Tùng Mậu T TB K TB K TB T TB 5.8 1 27

35 Lục Thị Xuyến 08/03/2007 Nữ Mường THCS Hồ Tùng Mậu T TB K TB K TB T TB 5.8 1 27

36 Hoàng Phi Vũ 18/02/2007 Nam Kinh THCS Hồ Tùng Mậu T TB T TB K TB T TB 5.7 27

37 Triệu Nhật Quang 24/10/2006 Nam Dao THCS Hồ Tùng Mậu K TB K TB T TB T TB 5.7 1 27

38 Y La Hay Niê 05/07/2007 Nam Mnông THCS Lê Hồng Phong K TB T TB K TB T TB 5.7 1 27

39 Võ Quốc Thái 22/05/2007 Nam Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ K TB K TB T TB T TB 5.7 1 27

40 Y Nhật Rmoah 18/07/2006 Nam Ê-đê THCS Võ Thị Sáu K TB T TB K TB T TB 5.6 1 27

41 Y Kin Kpơr 17/03/2007 Nam Ê-đê THCS Hồ Tùng Mậu T TB T TB K TB K TB 5.5 1 27

42 H An Na Niê Kđăm 27/11/2007 Nữ Mnông THCS Võ Thị Sáu T TB K TB K TB T TB 5.5 1 27

43 Y Thu H Ra 28/02/2006 Nam Ê-đê THCS Võ Thị Sáu T TB K TB K TB T TB 5 1 27

44 Trần Thị Lan 13/11/2007 Nữ Kinh THCS Hồ Tùng Mậu T TB T TB K TB K TB 7.1 26

45 H Hoai Ê Ban 25/05/2007 Nữ Ê-đê THCS Hồ Tùng Mậu K TB K TB K TB T TB 6.5 1 26

46 Nông Huỳnh Khôi 26/02/2007 Nam Tày THCS Nguyễn Trường Tộ T TB K Y K TB T TB 6.3 1 26

47 Đinh Văn Quốc 18/04/2004 Nam Mường THCS Hồ Tùng Mậu K TB K TB T TB K TB 6.2 1 26

48 Hoàng Quyết Đức Cường 09/10/2007 Nam Kinh THCS Hồ Tùng Mậu T TB K TB K TB T TB 6.2 26

49 Nguyễn Tấn Dương 24/04/2007 Nam Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ K TB K TB T TB T TB 6.1 26

50 Y' Rô Ma Niê 12/09/2006 Nam Mnông THCS Lê Hồng Phong K TB K TB T TB K TB 5.9 1 26

51 Hoàng Thanh Xuân 15/04/2007 Nam Tày THCS Hồ Tùng Mậu K TB K TB K TB T TB 5.7 1 26

52 Y' Huấn Niê Kdăm 24/09/2007 Nam Ê-đê THCS Lê Hồng Phong K TB K TB K TB T TB 5.5 1 26

53 Phạm Hùng Tuân 08/08/2007 Nam Thái THCS Hồ Tùng Mậu T TB K TB K TB K TB 5.4 1 26

54 Phạm Văn Hùng 22/11/2007 Nam Thái THCS Hồ Tùng Mậu T TB K TB K TB K TB 5.4 1 26

55 Bun Ly -ky Lào 03/10/2006 Nam Lào THCS Võ Thị Sáu T TB K TB K TB K TB 5.2 1 26

56 Y Jô Y Hra 09/05/2007 Nam Mnông THCS Lê Hồng Phong K TB K TB K TB T TB 5.2 1 26

57 Hoàng Gia Bảo 17/11/2007 Nam Kinh THCS Võ Thị Sáu T TB K TB K TB T TB 5.2 26

58 Hoàng Ngọc Huy 01/04/2007 Nam Kinh THCS Hồ Tùng Mậu T TB K TB K TB T TB 5.1 26

59 Y - Hiên Byă 25/07/2007 Nam Ê-đê THCS Trần Hưng Đạo TB TB K TB K TB T TB 6.4 1 25

60 Nguyễn Thị Thanh Trúc 19/05/2007 Nữ Kinh THCS Hồ Tùng Mậu T TB K TB K TB K TB 6.4 25

61 Phạm Văn Minh Anh 26/09/2007 Nam Kinh THCS Hồ Tùng Mậu K TB K TB K TB T TB 6.3 25

62 Lương Đức Dũng 18/09/2007 Nam Thái THCS Hồ Tùng Mậu K TB K TB K TB K TB 5.3 1 25

63 Bế Văn Vinh 13/06/2007 Nam Tày THCS Hồ Tùng Mậu T TB K TB TB TB K TB 5.1 1 25

64 Y - Nghiêng Glan 26/08/2007 Nam Mnông THCS Võ Thị Sáu K TB K TB K TB K TB 5.1 1 25

65 Y- Cang -hra 29/12/2006 Nam Mnông THCS Hồ Tùng Mậu K TB T TB K TB K Y 4.8 1 25

66 H Đam Knul 19/04/2007 Nữ Mnông THCS Hồ Tùng Mậu K TB K TB TB TB K TB 5.6 1 24

Tổng cộng danh sách này có 66 thí sinh
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